
STT Họ và lót Tên
Giới 
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Ngày tháng năm 

sinh
Ngành dự tuyển

1 Nguyễn Hoàng An Nữ 25/02/2004 Tài chính - Ngân hàng

2 Huỳnh Trâm Anh Nữ 10/10/2003 Tài chính - Ngân hàng

3 Phạm Linh Bảo Nữ 26/02/2004 Tài chính - Ngân hàng

4 Đào Trần Thanh Bình Nữ 01/10/2004 Tài chính - Ngân hàng

5 Trịnh Thanh Bình Nữ 20/07/2003 Tài chính - Ngân hàng

6 Nguyễn Quang Đặng Nam 11/07/2004 Tài chính - Ngân hàng

7 Nguyễn Hoàng Diễm Nữ 21/11/2004 Tài chính - Ngân hàng

8 Thái Hồ Ngọc Khánh Đoan Nữ 02/09/2004 Tài chính - Ngân hàng

9 Lê Ngọc Phương Dung Nữ 25/10/2003 Tài chính - Ngân hàng

10 Mai Nguyễn Ngọc Hân Nữ 20/03/2004 Tài chính - Ngân hàng

11 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân Nữ 24/02/2004 Tài chính - Ngân hàng

12 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 03/09/2004 Tài chính - Ngân hàng

13 Cao Thị Ngọc Hằng Nữ 03/04/2003 Tài chính - Ngân hàng

14 Phạm Thị Mai Hương Nữ 26/10/2004 Tài chính - Ngân hàng

15 Lê Quang Huy Nam 23/08/2004 Tài chính - Ngân hàng

16 Ngô Ngọc Huyền Nữ 03/03/2004 Tài chính - Ngân hàng

17 Phan Văn Khải Nam 22/03/2004 Tài chính - Ngân hàng

18 Nguyễn An Khang Nam 29/07/2004 Tài chính - Ngân hàng

19 Nguyễn Duy Khanh Nam 12/09/2004 Tài chính - Ngân hàng

20 Nguyễn Ngọc Thanh Lam Nữ 16/07/2004 Tài chính - Ngân hàng

21 Nguyễn Dương Lập Nam 11/10/2004 Tài chính - Ngân hàng

22 Ngũ Khánh Linh Nữ 29/11/2004 Tài chính - Ngân hàng

23 Nguyễn Ngọc Xuân Mai Nữ 26/12/2003 Tài chính - Ngân hàng

24 Nguyễn Quỳnh Mai Nữ 28/01/2003 Tài chính - Ngân hàng

25 Phạm Ngọc Mai Nữ 12/09/2003 Tài chính - Ngân hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng 10 năm 2025

DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC

MỘT SỐ HỌC PHẦN THUỘC CTĐT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  ĐỢT 2 NĂM 2025

1



STT Họ và lót Tên
Giới 

tính

Ngày tháng năm 

sinh
Ngành dự tuyển

26 Bùi Nguyệt Minh Nữ 12/10/2004 Tài chính - Ngân hàng

27 Lý Nhật Minh Nam 10/03/2004 Tài chính - Ngân hàng

28 Nguyễn Huỳnh Diễm My Nữ 30/07/2004 Tài chính - Ngân hàng

29 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 12/01/2003 Tài chính - Ngân hàng

30 Trần Trọng Nhân Nam 23/03/2004 Tài chính - Ngân hàng

31 Đào Ngọc Yến Nhi Nữ 18/12/2003 Tài chính - Ngân hàng

32 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 14/03/2004 Tài chính - Ngân hàng

33 Châu Ngọc Như Nữ 02/11/2004 Tài chính - Ngân hàng

34 Nguyễn Phú Quỳnh Như Nữ 13/10/2004 Tài chính - Ngân hàng

35 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 04/10/2004 Tài chính - Ngân hàng

36 Nguyễn Hoàng Phương Nữ 05/11/2004 Tài chính - Ngân hàng

37 Lâm Minh Quân Nam 06/07/2004 Tài chính - Ngân hàng

38 Nguyễn Duy Quý Nữ 30/10/2003 Tài chính - Ngân hàng

39 Nguyễn Bùi Xuân Quỳnh Nữ 04/11/2004 Tài chính - Ngân hàng

40 Ngô Kim Tâm Nữ 03/04/2003 Tài chính - Ngân hàng

41 Nguyễn Như Thảo Nữ 21/12/2003 Tài chính - Ngân hàng

42 Dương Thị Minh Thư Nữ 14/05/2004 Tài chính - Ngân hàng

43 Lê Ngọc Minh Thư Nữ 09/01/2004 Tài chính - Ngân hàng

44 Trần Thị Kim Tuyến Nữ 02/11/2004 Tài chính - Ngân hàng

45 Phạm Ngọc Lam Tuyền Nữ 11/02/2003 Tài chính - Ngân hàng

46 Phan Nguyễn Cát Tuyền Nữ 31/08/2004 Tài chính - Ngân hàng

47 Ngô Phương Uyên Nữ 21/05/2003 Tài chính - Ngân hàng

48 Nguyễn Vũ Như Uyên Nữ 16/08/2003 Tài chính - Ngân hàng

49 Nguyễn Quỳnh Khánh Vi Nữ 20/06/2004 Tài chính - Ngân hàng

50 Nguyễn Ngọc Yến Vy Nữ 05/09/2003 Tài chính - Ngân hàng

51 Hoàng Thị Như Ý Nữ 16/07/2004 Tài chính - Ngân hàng

52 Lê Thị Ngọc Yến Nữ 11/06/2004 Tài chính - Ngân hàng

53 Nguyễn Ngọc Hải Yến Nữ 04/03/2004 Tài chính - Ngân hàng

54 Võ Trung Ân Nam 01/09/2004 Quản trị kinh doanh
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55 Lê Vũ Hồng Trân Nữ 07/05/2004 Quản trị kinh doanh

56 Võ Ngọc Như Ý Nữ 09/08/2003 Quản trị kinh doanh

57 Sử Thị Thúy Hân Nữ 22/08/2004 Luật kinh tế

58 Khúc Đăng Khoa Nam 03/11/2004 Luật kinh tế

59 Đào Nam Thái Nam 02/02/2003 Luật Kinh tế

60 Nguyễn Ngô Ngọc Trang Nữ 15/09/2003 Luật kinh tế

61 Nguyễn Thị Thảo Trang Nữ 23/12/2004 Luật kinh tế

62 Tạ Mai Uyên Nữ 08/12/2004 Luật Kinh tế

63 Lê Ngọc Tường Vy Nữ 05/12/2003 Luật kinh tế

64 Lê Minh Ánh Nữ 24/08/2004 Kinh tế quốc tế

65 Nguyễn Tường Vy Nữ 22/11/2004 Kinh tế quốc tế

67 Nguyễn Quốc Hưng Nam 24/01/2004 Hệ Thống thông tin Quản lý

68 Lê Thanh Thảo Nữ 02/05/2002 Hệ Thống thông tin Quản lý

69 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 29/03/2004 Hệ Thống thông tin Quản lý

Bùi Đan Thanh

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG KHOA SAU ĐẠI HỌC

(Đã ký)
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